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 UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NGHỆ AN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số: 48/2017/Qð-UBND Nghệ An, ngày 05 tháng 6 năm 2017 
 
 

QUYẾT ðỊNH  
Quy ñịnh chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ñể khôi phục sản xuất vùng 

bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An 
 

  
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 02/2017/Nð-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính 

phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ñể khôi phục sản xuất vùng 
bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; 

Theo ñề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 1225/SNN-
QLKTKHCN ngày 29/5/2017, 

 
QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh, ñối tượng áp dụng 
1. Phạm vi ñiều chỉnh 
Quyết ñịnh này quy ñịnh việc hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản hoặc 

một phần chi phí sản xuất ban ñầu ñể khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại 
do ảnh hưởng của các loại hình thiên tai, dịch bệnh trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An theo 
quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 02/2017/Nð-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ 
chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ñể khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại 
do thiên tai dịch bệnh (Sau ñây gọi tắt là Nghị ñịnh số 02/2017/Nð-CP ngày 
09/01/2017). 

2. ðối tượng áp dụng 
Hộ nông dân, người nuôi trồng thủy sản, diêm dân, chủ trang trại, gia trại, tổ 

hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi 
trồng thủy sản và sản xuất muối (sau ñây gọi là hộ sản xuất) bị thiệt hại trực tiếp do 
thiên tai, dịch bệnh theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 1, Quyết ñịnh này. 

ðiều 2. Mức hỗ trợ 
1. Hỗ trợ ñối với cây trồng bị thiệt hại:     
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    TT Nội dung hỗ trợ ðVT Thiệt hại 
trên 70% 

Thiệt hại từ 
30%-70% 

a Diện tích lúa thuần ñ/ha 2.000.000 1.000.000 
b Diện tích mạ lúa thuần ñ/ha 20.000.000 10.000.000 
c Diện tích lúa lai ñ/ha 3.000.000 1.500.000 
d Diện tích mạ lúa lai ñ/ha 30.000.000 15.000.000 
e Ngô và rau màu các loại ñ/ha 2.000.000 1.000.000 
f Cây CN và cây ăn quả lâu năm ñ/ha 4.000.000 2.000.000 

2. Hỗ trợ sản xuất lâm nghiệp 
a) Diện tích cây rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên ñất lâm nghiệp, vườn 

giống, rừng giống bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 4.000.000 ñồng/ha; thiệt hại từ 30% 
- 70%, hỗ trợ 2.000.000 ñồng/ha; 

b) Diện tích cây giống ñược ươm trong giai ñoạn vườn ươm bị thiệt hại trên 
70%, hỗ trợ 40.000.000 ñồng/ha; bị thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 20.000.000 
ñồng/ha. 

3. Hỗ trợ ñối với nuôi thuỷ, hải sản 
T
T Nội dung hỗ trợ ðVT Thiệt hại  

trên 70% 
Thiệt hại từ 
30%-70% 

a DT nuôi tôm quảng canh (nuôi tôm lúa, 
tôm sinh thái, tôm rừng, tôm kết hợp) ñ/ha 6.000.000 4.000.000 

b Diện tích nuôi cá truyền thống, các 
loài cá bản ñịa (Diện tích ao hồ nhỏ, 
diện tích nuôi cá lúa, cá vụ 3). 

   

- Diện tích nuôi ao hồ nhỏ ñ/ha 10.000.000 7.000.000 
- Diện tích nuôi cá lúa, cá vụ 3 ñ/ha 7.100.000 3.000.000 
c Diện tích nuôi tôm sú bán thâm canh, 

thâm canh ñ/ha 8.000.000 6.000.000 

d Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng bán 
thâm canh, thâm canh ñ/ha 30.000.000 20.000.000 

e Diện tích nuôi nhuyễn thể bị thiệt hại 
(nghêu) ñ/ha 60.000.000 40.000.000 

f Diện tích nuôi cá tra thâm canh ñ/ha 30.000.000 20.000.000 

g Lồng bè nuôi nước ngọt ñ/100 
m3 lồng 10.000.000 7.000.000 

h Diện tích nuôi cá rô phi ñơn tính thâm 
canh ñ/ha 30.000.000 20.000.000 

i Diện tích nuôi cá nước lạnh thâm canh 
(tầm, hồi) ñ/ha 50.000.000 35.000.000 

k Lồng bè nuôi trồng ngoài biển (xa bờ, ñ/100m3 20.000.000 15.000.000 
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ven ñảo) lồng 
l Diện tích nuôi trồng các loại thuỷ, hải 

sản khác (cá nước lợ hàu, cua…) ñ/ha 6.000.000 4.000.000 

4. Hỗ trợ ñối với nuôi gia súc, gia cầm: 
a) Thiệt hại do thiên tai: 
- Gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) ñến 28 ngày tuổi, hỗ trợ 20.000 ñồng/con; 

trên 28 ngày tuổi, hỗ trợ 35.000 ñồng/con; 
- Lợn ñến 28 ngày tuổi, hỗ trợ 400.000 ñồng/con; trên 28 ngày tuổi hỗ trợ: 

1.000.000 ñồng/con; lợn nái và lợn ñực ñang khai thác, hỗ trợ 2.000.000 ñồng/con; 
- Bê cái hướng sữa ñến 6 tháng tuổi, hỗ trợ 3.000.000 ñồng/con; bò sữa trên 

6 tháng tuổi hỗ trợ 10.000.000 ñồng/con; 
- Trâu, bò thịt, ngựa ñến 6 tháng tuổi, hỗ trợ 2.000.000 ñồng/con; trên 6 

tháng tuổi hỗ trợ 6.000.000 ñồng/con. 
- Hươu, nai, cừu, dê: Hươu nai hỗ trợ: 2.500.000 ñồng/con; Cừu dê hỗ trợ 

1.000.000 ñồng/con 
b) Thiệt hại do dịch bệnh: 
Hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sản xuất có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy bắt 

buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy với mức hỗ 
trợ cụ thể như sau: 

- 38.000 ñồng/kg hơi ñối với lợn; 
- 45.000 ñồng/kg hơi ñối với trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai; 
- 35.000 ñồng/con gia cầm (Gà, vịt, ngan, ngỗng) 
5. Hỗ trợ ñối với sản xuất muối: Diện tích sản xuất muối bị thiệt hại trên 

70% hỗ trợ 1.500.000 ñồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70% hỗ trợ 1.000.000 ñồng/ha. 
ðiều 3. Nguồn kinh phí 
1. Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh hỗ trợ: 90%. 
2. Ngân sách huyện, thành, thị (Sau ñây gọi chung là huyện): 10%. 
3. Trường hợp các ñịa phương có mức ñộ thiệt hại lớn, nếu phần ngân sách 

huyện ñảm bảo trong năm vượt quá 50% dự phòng ngân sách ñược UBND tỉnh 
giao, ngân sách tỉnh sẽ bổ sung phần chênh lệch vượt 50% dự phòng ngân sách ñể 
các huyện có ñủ nguồn kinh phí thực hiện. 

ðiều 4. Phương thức và ñiều kiện hỗ trợ 
1. Phương thức hỗ trợ 
 Thực hiện hỗ trợ kịp thời, trực tiếp bằng tiền hoặc bằng giống cây trồng, vật 

nuôi, thuỷ sản. Giống hỗ trợ phải ñảm bảo chất lượng, phù hợp với ñiều kiện sinh 
thái và thực tế của ñịa phương. 

Trường hợp ngân sách cấp trên hỗ trợ bằng tiền: Chủ tịch UBND cấp huyện 
quyết ñịnh phương thức hỗ trợ phù hợp, thuận lợi và hiệu quả nhất (bằng tiền hoặc 
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bằng giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản) ñể khôi phục sản xuất. Trường hợp hỗ trợ 
bằng giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản, mức hỗ trợ ñược quy ñổi tương ñương hỗ 
trợ bằng tiền theo giá tại thời ñiểm hỗ trợ. 

2. ðiều kiện hỗ trợ 
Các ñối tượng sản xuất bị thiệt hại ñược xem xét hỗ trợ khi ñáp ứng tất cả 

các ñiều kiện quy ñịnh tại ðiều 4, Nghị ñịnh số 02/2017/Nð-CP ngày 09/01/2017. 
ðiều 5. Hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ và thanh quyết toán 
1. Hồ sơ hỗ trợ 
a) Ngay sau khi có xác nhận thiên tai của Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống 

thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh; Quyết ñịnh công bố dịch bệnh của Chủ tịch 
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện (hoặc trường hợp ñặc biệt cần phải tiêu hủy gia 
súc, gia cầm ngay từ khi phát sinh ổ dịch ñầu tiên theo chỉ ñạo của cơ quan có thẩm 
quyền), UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo ñể các ñối tượng bị thiệt hại làm 
ñơn ñề nghị theo các mẫu 1, 2, 3, 4, 5) gửi trưởng thôn, bản, khối, xóm (gọi chung 
là xóm); kèm theo Bản kê khai sản xuất ban ñầu theo Mẫu số 6 tại Phụ lục số 1 ban 
hành kèm theo Nghị ñịnh số 02/2017/Nð-CP ngày 09/01/2017, hoặc Giấy chứng 
nhận kiểm dịch (nếu có).  

b) Trưởng xóm xem xét ñơn, ñối chiếu với bản kê khai sản xuất ban ñầu, căn 
cứ thực tế thiệt hại của các hộ ñể xác nhận vào ñơn; Thông báo ñể người dân trong 
xóm biết, góp ý; Tổng hợp ñề xuất hỗ trợ cho từng hộ (theo mẫu 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 
6a ban hành kèm theo Quyết ñịnh này) gửi trực tiếp lên UBND cấp xã (ñối với thiệt 
hại do dịch bệnh) ñể giải quyết; gửi trực tiếp lên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn cấp xã ñể phối hợp, báo cáo UBND cùng cấp giải quyết theo 
quy ñịnh. 

c) Trên cơ sở tổng hợp ñề xuất hỗ trợ của các xóm và hồ sơ kèm theo (ñơn, 
bản sao bản kê khai sản xuất ban ñầu, bảng kê tổng hợp ñề xuất hỗ trợ theo mẫu); 
Chủ tịch UBND cấp xã thành lập hội ñồng kiểm tra bao gồm các thành phần: Ủy ban 
nhân dân, Ban chỉ huy PCTT-TKCN cấp xã, cán bộ chuyên môn của huyện, ñại diện 
các tổ chức xã hội, ñại diện xóm, tổ dân phố ñể lập biên bản kiểm tra, xác ñịnh mức 
ñộ thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ cụ thể của từng hộ sản xuất từ ñó ban hành Quyết ñịnh 
phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ của từng hộ (theo mẫu số 7 ban hành kèm 
theo Quyết ñịnh này); tổng hợp ñề xuất hỗ trợ (theo mẫu 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b ban 
hành kèm theo Quyết ñịnh này) báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện. UBND cấp xã 
niêm yết và công bố công khai Quyết ñịnh về việc phê duyệt danh sách và kinh phí 
hỗ trợ cho các ñối tượng theo quy ñịnh. 

d) Sau khi nhận ñược Tờ trình của UBND cấp xã kèm theo tổng hợp ñề xuất 
hỗ trợ theo mẫu 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b; Quyết ñịnh phê duyệt danh sách và kinh phí 
hỗ trợ cho từng hộ, UBND huyện tổ chức thẩm ñịnh kinh phí hỗ trợ cho từng xã, 
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ban hành Quyết ñịnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho từng xã, phường, thị trấn theo 
mẫu số 7a kèm theo biểu mẫu số 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b làm căn cứ giải quyết kinh 
phí hỗ trợ. 

e) Thời hạn hoàn thành hồ sơ: Chậm nhất 40 ngày kể từ ngày có xác nhận 
thiên tai của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh; 
Quyết ñịnh công bố dịch bệnh hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền trong 
trường hợp phải tiêu hủy gia súc, gia cầm ngay từ khi phát sinh ổ dịch ñầu tiên, 
UBND cấp huyện phải ban hành Quyết ñịnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho từng xã, 
phường, thị trấn (gọi chung là xã) theo mẫu số 7a kèm theo biểu mẫu số 1b, 2b, 3b, 
4b, 5b, 6b. 

2. Cấp ứng kinh phí hỗ trợ 
a) UBND cấp huyện chủ ñộng cấp kinh phí cho các xã ñể hỗ trợ kịp thời, 

ñúng và ñủ mức quy ñịnh ñến từng ñối tượng. Trường hợp khó khăn về nguồn kinh 
phí, UBND huyện gửi hồ sơ ñề nghị cấp ứng kinh phí ñến Sở Nông nghiệp và 
PTNT ñể kiểm tra, tổng hợp, gửi văn bản ñề nghị Sở Tài chính trình UBND tỉnh 
giải quyết cấp ứng kinh phí. 

Hồ sơ gồm: Tờ trình ñề nghị cấp ứng kinh phí; Quyết ñịnh của UBND cấp 
huyện về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho từng xã kèm theo biểu mẫu số 1b, 2b, 
3b, 4b, 5b, 6b. 

b) Thời hạn: Mỗi ñợt thiên tai, dịch bệnh, UBND tỉnh chỉ xem xét giải quyết 
cấp ứng kinh phí 01 lần, tối ña 70% số kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các ñịa 
phương. Các huyện gửi hồ sơ về Sở Nông nghiệp và PTNT ñúng thời hạn quy ñịnh 
tại ñiểm e, Khoản 1, ðiều 5, Quyết ñịnh này. 

c) Các ñịa phương không báo cáo ñúng thời hạn nêu trên phải sử dụng ngân 
sách cấp huyện và các nguồn hợp pháp khác cấp cho các xã ñể chi trả ñủ cho các 
ñối tượng bị thiệt hại. 

3. Tổ chức chi trả cho các ñối tượng bị thiệt hại. 
a) Căn cứ Quyết ñịnh của UBND cấp huyện về việc phê duyệt danh sách hỗ 

trợ, phòng Tài chính Kế hoạch tham mưu nguồn kinh phí (nguồn ngân sách tỉnh 
cấp ban ñầu, nguồn ngân sách cấp huyện, nguồn hợp pháp khác) trình UBND 
huyện ban hành Quyết ñịnh giải quyết kinh phí, cấp kịp thời cho từng xã ñể chi trả 
tiền hỗ trợ ñủ theo mức ñã ñược phê duyệt. 

b) Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu ñề 
nghị hỗ trợ và tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ ñúng ñối tượng, ñúng mức quy ñịnh. 
Kinh phí không sử dụng hết phải nộp trả ngay về ngân sách cấp trên. 

4. Quyết toán kinh phí hỗ trợ:  
a) Kết thúc mỗi ñợt hỗ trợ các xã phải báo cáo quyết toán kinh phí thực chi hỗ 

trợ về UBND cấp huyện. Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện chủ trì, phối hợp với 
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phòng Nông nghiệp và PTNT (hoặc phòng Kinh tế) tổ chức duyệt quyết toán cho 
từng xã ñể xác ñịnh chính xác số kinh phí thực chi, trên cơ ñó tham mưu UBND cấp 
huyện Quyết ñịnh phê duyệt kinh phí thực chi hỗ trợ của từng xã theo mẫu số 7a kèm 
theo biểu mẫu số 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, gửi Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và 
PTNT ñể tổng hợp và sắp xếp lịch thẩm tra quyết toán.  

b) Chậm nhất 40 ngày kể từ ngày ñược Sở Tài chính Thông báo bổ sung dự 
toán (nếu ñược cấp kinh phí hỗ trợ ban ñầu), Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở 
Nông nghiệp và PTNT sắp xếp lịch thẩm tra số liệu quyết toán kinh phí thực chi hỗ 
trợ của các ñịa phương làm căn cứ trình UBND tỉnh giải quyết kinh phí thiếu (thừa) 
cho các ñịa phương. 

c) Hồ sơ thẩm ñịnh quyết toán kinh phí gồm: 
- Tờ trình ñề nghị quyết toán kinh phí của Chủ tịch UBND huyện; 
- Quyết ñịnh giải quyết kinh phí hỗ trợ của UBND cấp huyện cho ngân sách 

cấp xã (trường hợp có nhiều Quyết ñịnh giải quyết kinh phí phải lập bảng kê kèm 
theo) 

- Quyết ñịnh phê duyệt kinh phí thực chi hỗ trợ của từng xã kèm theo mẫu số 
7a và bảng tổng hợp kết quả thực hiện theo mẫu số 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b. 

d) Trường hợp hỗ trợ bằng hiện vật phải có hợp ñồng mua bán, thanh lý hợp 
ñồng, phiếu xuất kho, hóa ñơn giá trị gia tăng, danh sách ký nhận giống.... 

e) Mỗi ñợt thiên tai, dịch bệnh, UBND tỉnh chỉ xem xét phê duyệt quyết toán 
số thực chi và giải quyết kinh phí thiếu (thừa) một lần. Ngay sau khi kết thúc lịch 
thẩm tra số liệu quyết toán, Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu 
trình UBND tỉnh giải quyết kinh phí thiếu (thừa) cho các ñịa phương ñã hoàn chỉnh 
hồ sơ chi trả. ðịa phương nào không có hồ sơ hoặc hồ sơ không ñảm bảo ñể phục 
vụ việc thẩm tra số liệu quyết toán phải sử dụng toàn bộ ngân sách cấp mình ñể hỗ 
trợ ñủ theo chế ñộ cho các ñối tượng bị thiệt hại. Số kinh phí ñã cấp ứng cho các 
ñịa phương sẽ thu hồi về ngân sách tỉnh. 

ðiều 6. Phân công trách nhiệm 
1. Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu 

nạn cấp cấp tỉnh:  
a) Tham mưu Trưởng Ban ký văn bản xác nhận thiên tai ñể triển khai thực 

hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết ñịnh này. 
b) Tham gia thống kê, kiểm tra, xác nhận thiệt hại và tổng hợp báo cáo Ban 

Chỉ ñạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai và các cơ quan Trung ương theo quy 
ñịnh 

2. Sở Nông nghiệp và PTNT: 
a) Hướng dẫn kịp thời các biện pháp khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do 

thiên tai, dịch bệnh;  
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b) Tham mưu trình UBND tỉnh công bố dịch bệnh hoặc công bố hết dịch ñể 
triển khai chính sách hỗ trợ tại Quyết ñịnh này (ñối với các loại dịch bệnh thuộc 
thẩm quyền công bố dịch của Chủ tịch UBND tỉnh); 

c) Kiểm tra hồ sơ ñề nghị cấp ứng của các ñịa phương, tổng hợp nhu cầu hỗ 
trợ kinh phí trên ñịa bàn; phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh cấp ứng kinh 
phí cho các huyện ñể hỗ trợ các ñối tượng; 

d) Phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra hồ sơ quyết toán kinh phí thực chi của 
các ñịa phương ñể xác ñịnh ñiều kiện ñược hỗ trợ cũng như kinh phí hỗ trợ của 
từng ñịa phương; 

e) Chủ trì, ñầu mối thực hiện chính sách, nắm bắt kịp thời vướng mắc trong 
quá trình thực hiện ñể xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp với các cơ quan liên 
quan xử lý. 

3. Sở Tài chính: 
a) Bố trí nguồn kinh phí ñể thực hiện chính sách hỗ trợ. 
b) Tổng hợp kinh phí sau khi thẩm tra quyết toán, trình UBND tỉnh phê 

duyệt quyết toán kinh phí thực chi hỗ trợ và giải quyết kinh phí thiếu (thừa) cho các 
huyện.  

c) Tham mưu văn bản ñể UBND tỉnh trình Bộ Tài chính cấp ứng kinh phí và 
hỗ trợ kinh phí theo quy ñịnh. 

4. Uỷ ban nhân dân cấp huyện: 
a) Công bố dịch bệnh hoặc công bố hết dịch ñể triển khai chính sách hỗ trợ 

tại Quyết ñịnh này ñối với các loại dịch bệnh thuộc thẩm quyền công bố của chủ 
tịch UBND cấp huyện; 

b) Chỉ ñạo tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ trên ñịa bàn, ñảm bảo chính 
xác, kịp thời, ñúng ñối tượng, ñúng chính sách, chế ñộ; 

c) Chỉ ñạo các cơ quan liên quan báo cáo kịp thời tình hình thiên tai, dịch 
bệnh xảy ra trên ñịa bàn ñể các cơ quan cấp tỉnh tham mưu văn bản xác nhận thiên 
tai hoặc công bố dịch bệnh theo quy ñịnh; 

d) Sử dụng nguồn ngân sách tỉnh, nguồn ngân sách cấp huyện, nguồn hợp pháp 
khác ñể giải quyết hỗ trợ kinh phí kịp thời cho từng xã ñể chi trả ñủ theo mức quy 
ñịnh, ñảm bảo có hiệu quả, ñúng mục ñích, ñúng ñối tượng;  

e) Chỉ ñạo UBND cấp xã phối hợp với các cơ quan liên quan (phòng Nông 
nghiệp và PTNT, phòng Kế hoạch và tài chính, các tổ chức hội,…) thực hiện công 
khai chính sách hỗ trợ của nhà nước ñến người nông dân. Niêm yết tại trụ sở 
UBND cấp xã và tại các thôn, bản theo quy ñịnh tại Thông tư số 54/2006/TT-
BTC ngày 19/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai hỗ 
trợ trực tiếp của ngân sách ñối với các cá nhân, dân cư. 
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f) Chỉ ñạo lập hồ sơ, chi trả, thanh, quyết toán ñúng thời hạn, ñảm bảo hồ sơ 
theo quy ñịnh. 

g) Tổng hợp các khó khăn vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện gửi 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ñể phối hợp Sở Tài chính báo cáo UBND 
tỉnh xử ký kịp thời. 

5. UBND cấp xã: Chịu trách nhiệm xác ñịnh chính xác ñối tượng hỗ trợ, mức 
hỗ trợ cho từng ñối tượng, chi trả, thanh, quyết toán kinh phí ñúng ñối tượng, ñúng 
chế ñộ, ñúng thời hạn quy ñịnh, không ñể thất thoát lãng phí và xảy ra tiêu cực. 

ðiều 7. Hiệu lực thi hành: 
1. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 
2. Quyết ñịnh này bãi bỏ các Quyết ñịnh: số 45/2011/Qð-UBND ngày 

20/9/2011 của UBND tỉnh quy ñịnh chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, 
thủy sản ñể khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Quyết ñịnh 
số 35/2013/Qð-UBND ngày 08/7/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về việc sửa ñổi, 
bổ sung ðiều 2 Quyết ñịnh số 45/2011/Qð-UBND ngày 20/9/2011 của UBND tỉnh 
quy ñịnh chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản ñể khôi phục sản 
xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Khoản 1 ðiều 1 (trừ chim các loại và 
sản phẩm gia cầm) Quyết ñịnh 3903/Qð-UBND ngày 22/9/2011 của UBND tỉnh về 
việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết ñịnh 3380/Qð-UBND.NN ngày 
01/8/2008 của UBND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch 
bệnh gia súc, gia cầm. 

ðiều 8. Quy ñịnh chuyển tiếp 
Các thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh xảy ra từ ngày 25/02/2017 về sau ñược 

áp dụng mức hỗ trợ tại Quyết ñịnh này. 
ðiều 9. Tổ chức thực hiện 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và 

PTNT; Giám ñốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; 
Thủ trưởng các ngành, ñơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết ñịnh này./. 

 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
ðinh Viết Hồng 
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Mẫu số 1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  
ðƠN ðỀ NGHỊ 

Hỗ trợ thiệt hại ñối với cây trồng do thiên tai (hoặc dịch bệnh) 

 Kính gửi: - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và 
Tìm kiếm cứu nạn xã, phường... (ñối với 
thiên tai); 
- Ủy ban nhân dân xã, phường ….. (ñối 
với dịch bệnh). 

  

Tôi tên là: …………………………….……………………………………………………………………… 

ðịa chỉ: ……………………….……………………………………………………………………………… 

Kê khai diện tích cây trồng bị thiệt hại do thiên tai/dịch bệnh như sau: 

ðợt thiên tai/dịch bệnh: …….……………………………………………………………………………… 

1. ðối tượng: ……………………………………………………………………………………………….. 

Thời ñiểm gieo, trồng: …………………………………………………………………………………….. 

Diện tích thiệt hại: …………………………………..ha. 

Vị trí ñất gieo, trồng: ………………………..……………………………………………………………… 

Thiệt hại từ 30 - 70% là: ……………………………ha 

Thiệt hại trên 70% là: ……………………………….ha 

2. ðối tượng: ………………………….……………………………………………………………………. 

Thời ñiểm gieo, trồng: …………….……………………………………………………………………….. 

Diện tích thiệt hại: …………………………………..ha. 

Vị trí ñất gieo, trồng: …………….…………………………………………………………………………. 

Thiệt hại từ 30 - 70% là: ……………………………ha 

Thiệt hại trên 70% là: ……………………………….ha 

ðề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã (phường).... (hoặc Ủy ban 
nhân dân xã (phường)....) xem xét, hỗ trợ thiệt hại nêu trên của ………………………………….. 

Tôi xin cam kết nội dung theo bảng kê này là ñúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước 
pháp luật./. 

  

XÁC NHẬN CỦA ðẠI DIỆN  
THÔN/BẢN/KHU DÂN CƯ 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

                          ………,ngày ….. tháng ….. năm 20……… 
              Người làm ñơn 

                 (Ký, ghi rõ họ và tên) 
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Mẫu số 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  
ðƠN ðỀ NGHỊ 

Hỗ trợ thiệt hại sản xuất lâm nghiệp do thiên tai (hoặc dịch bệnh) 

Kính gửi: - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và 
Tìm kiếm cứu nạn xã, phường... (ñối với 
thiên tai); 
- Ủy ban nhân dân xã, phường ….. (ñối 
với dịch bệnh). 

  

Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………………… 

ðịa chỉ: …………………………………………………………………………………………………… 

Kê khai diện tích bị thiệt hại do thiên tai (hoặc dịch bệnh) trong sản xuất lâm nghiệp như sau: 

ðợt thiên tai (hoặc dịch bệnh): ……………………………………………………………………….. 

1. ðối với diện tích cây rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên ñất lâm nghiệp, vườn giống, rừng giống bị 
thiệt hại: 

a) ðối với diện tích cây rừng: 

ðối tượng trồng: ……………………………………………. Tuổi rừng: ……………………………… 

Thời ñiểm trồng: …………………………………………………………………………………………. 

Diện tích thiệt hại: ………………………ha. 

Vị trí trồng rừng: ………………………………………………………………………………………… 

Thiệt hại từ 30 - 70% là: ………………ha 

Thiệt hại trên 70% là: ………………….ha 

b) ðối với các loài cây lâm sản ngoài gỗ: 

Vị trí: …………………………………………………………………………………………………….. 

Thời ñiểm trồng: ……………………………………………………………………………………….. 

Loài cây: ………………………………………………………………………………………………… 

Số lượng thiệt hại: …………………………….ha 

Thiệt hại từ 30 - 70% là: ………………………ha 

Thiệt hại trên 70% là: ………………………….ha 

c) ðối với vườn giống: 

Thời ñiểm xây dựng: ……………………………………………………………………………………. 

Diện tích thiệt hại: ……………………………ha 

Vị trí: ………………………………………………………………………………………………………. 

Thiệt hại từ 30 - 70% là: ……………………..ha 

Thiệt hại trên 70% là: ………………………...ha 

d) ðối với rừng giống: 

Thời ñiểm xây dựng: …………………………………………………………………………………… 

Loại rừng giống: ………………………………………………………………………………………… 
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Diện tích thiệt hại: …………………………..ha 

Vị trí: ………………………………………………………………………………………………………. 

Thiệt hại từ 30 - 70% là: ……………………..ha 

Thiệt hại trên 70% là: ………………………..ha 

2. ðối với cây giống ñược ươm trong giai ñoạn vườn ươm: 

Vị trí: ………………………………………………………………………………………………………. 

Thời ñiểm trồng: ………………………………………………………………………………………… 

Loài cây: …………………………………………………………………………………………………. 

Diện tích thiệt hại: …………………………ha 

Thiệt hại từ 30 - 70% là: ………………….ha 

Thiệt hại trên 70% là: ……………………..ha 

3. ðối với trồng cây phân tán: 

Vị trí: ……………………………………………………………………………………………………… 

Loài cây: …………………………………………………………………………………………………. 

Số lượng thiệt hại: ………………………cây 

Hồ sơ lưu gồm có: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

ðề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã (phường).... (hoặc Ủy ban nhân dân 
xã (phường)....) xem xét, hỗ trợ thiệt hại nêu trên của …………………………………. 

Tôi xin cam kết nội dung theo bảng kê này là ñúng sự thật và chịu hoàn, toàn trách nhiệm trước pháp 
luật./. 

  

XÁC NHẬN CỦA ðẠI DIỆN  
THÔN/BẢN/KHU DÂN CƯ 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

                           ………,ngày ….. tháng ….. năm 20……… 
                   Người làm ñơn 

                      (Ký, ghi rõ họ và tên) 
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Mẫu số 3 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  
ðƠN ðỀ NGHỊ 

Hỗ trợ thiệt hại nuôi trồng thủy sản do thiên tai (hoặc dịch bệnh) 

Kính gửi: - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và 
Tìm kiếm cứu nạn xã, phường... (ñối với 
thiên tai); 
- Ủy ban nhân dân xã, phường ….. (ñối 
với dịch bệnh). 

Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………………… 

ðịa chỉ: …………………………………………………………………………………………………… 

Kê khai diện tích nuôi trồng thủy sản và diện tích bị thiệt hại do thiên tai (hoặc dịch bệnh) như sau: 

ðợt thiên tai (hoặc dịch bệnh): …………………………………………………………………………. 

Loài thủy sản nuôi: ……………………………………………………………………………………….. 

Tổng diện tích mặt nước nuôi thủy sản: ……………………..ha. 

Vị trí khu vực nuôi: ………………………………………………………………………………………. 

Thời ñiểm thả giống: …………………………………………………………………………………….. 

Số lượng giống thả nuôi: ………………… con, nguồn gốc: ………………………………………… 

Hồ sơ lưu về giống gồm có: ……………………………………………………………………………. 

Hình thức nuôi: ………………………………………………………………………………………….. 

Thiệt hại từ 30 - 70% là: ……………………ha hoặc ………………………………………m3lồng. 

Thiệt hại trên 70% là: ………………………ha hoặc ………………………………………..m3lồng. 

ðề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã (phường).... (hoặc Ủy ban nhân dân 
xã (phường)....) xem xét, hỗ trợ thiệt hại nêu trên của ………………………………….. 

Tôi xin cam kết nội dung theo bảng kê này là ñúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp 
luật./. 

  

XÁC NHẬN CỦA ðẠI DIỆN  
THÔN/BẢN/KHU DÂN CƯ 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

                      ………,ngày ….. tháng ….. năm 20……… 
                Người làm ñơn 

                  (Ký, ghi rõ họ và tên) 
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Mẫu số 4 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  
ðƠN ðỀ NGHỊ 

Hỗ trợ thiệt hại chăn nuôi do thiên tai (hoặc dịch bệnh) 

Kính gửi: - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và 
Tìm kiếm cứu nạn xã, phường... (ñối với 
thiên tai); 
- Ủy ban nhân dân xã, phường ….. (ñối 
với dịch bệnh). 

  

Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………………… 

ðịa chỉ: …………………………………………………………………………………………………… 

Kê khai số lượng gia súc, gia cầm bị thiệt hại do thiên tai (hoặc dịch bệnh) như sau: 

ðợt thiên tai (hoặc dịch bệnh): …………………………………………………………………………. 

1. ðối tượng nuôi 1: ……………………………………. Tuổi vật nuôi: ……………………………… 

Số lượng: …………………………….. con. 

2. ðối tượng nuôi 2: …………………………………. Tuổi vật nuôi: ……………………………….. 

Số lượng: ………………………… con. 

3. ðối tượng nuôi 3: ………………………………….. Tuổi vật nuôi: ………………………………. 

Số lượng: …………………………con. 

Hồ sơ lưu gồm có: ………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

ðề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã (phường).... (hoặc Ủy ban nhân dân 
xã (phường)....) xem xét, hỗ trợ thiệt hại nêu trên của ………………………………….. 

Tôi xin cam kết nội dung theo bảng kê này là ñúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp 
luật./. 

  

XÁC NHẬN CỦA ðẠI DIỆN  
THÔN/BẢN/KHU DÂN CƯ 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

                           ………,ngày ….. tháng ….. năm 20……… 
                      Người làm ñơn 

                         (Ký, ghi rõ họ và tên) 
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Mẫu số 5 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  
ðƠN ðỀ NGHỊ 

Hỗ trợ sản xuất muối thiệt hại do thiên tai 

Kính gửi: - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và 
Tìm kiếm cứu nạn xã, phường... 

  

Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………………… 

ðịa chỉ: …………………………………………………………………………………………………… 

Kê khai diện tích sản xuất muối bị thiệt hại do thiên tai như sau: 

ðợt thiên tai: ………………………………………………………………………………………………. 

Diện tích bị thiệt hại: ……………………………………….. ha 

Vị trí sản xuất muối: ……………………………………………………………………………………… 

Thời ñiểm bắt ñầu sản xuất: ……………………………………………………………………………. 

Diện tích thiệt hại: ……………………………………….ha 

Thiệt hại từ 30 - 70% là: …………………………………ha 

Thiệt hại trên 70% là: …………………………………….ha 

Hồ sơ lưu gồm có: ……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

ðề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã (phường)....) xem xét, hỗ trợ thiệt hại 
nêu trên của …………………………………………………………………………………… 

Tôi xin cam kết nội dung theo bảng kê này là ñúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp 
luật./. 

  

XÁC NHẬN CỦA ðẠI DIỆN  
THÔN/BẢN/KHU DÂN CƯ 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

                      ………,ngày ….. tháng ….. năm 20……… 
             Người làm ñơn 

                   (Ký, ghi rõ họ và tên) 
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Mẫu số 6 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  
BẢN KÊ KHAI 

Số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) ban ñầu 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường ………………….. 

Họ, tên chủ cơ sở: ……………………………………………………………………………………. 

ðịa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………………… 

Số ñiện thoại ………………., Fax …………………..Email (nếu có):........................................... 

ðăng ký chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) như sau: 

TT ðốitượngnuôi ðịañiểm 

Diện 
tích 
nuôi 
(m2) 

Thời gian 
bắt ñầu 

nuôi (ngày, 
tháng) (dự 

kiến ñối với 
thủy sản) 

Số lượng 
giống dự 

kiến 
nuôi/thả 

(con) 

Thời gian 
thu 

hoạch/xuất 
chuồng dự 
kiến (tháng, 

năm) 

Sản 
lượng 

dự kiến 
Ghi chú 

1                 

2                 

..                 

Những vấn ñề khác: 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Tôi xin cam ñoan và chịu trách nhiệm về các thông tin ñã kê khai./. 

  

………, ngày ……. tháng ……. năm ……… 
Xác nhận của UBND xã/phường 

(Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu) 

…………, ngày ……. tháng ……. năm ……… 
CHỦ CƠ SỞ 

(Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu nếu có) 

  

…………, ngày ……. tháng ……. năm ……… 
Xác nhận của Cơ quan chuyên môn (nếu có) 

(Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu) 
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Mẫu 1a 
UBND XÃ (PHƯỜNG)..........................       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÓM (BẢN) .......................................     ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BẢNG TỔNG HỢP ðỀ XUẤT HỖ TRỢ GIỐNG CÂY TRỒNG ðỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT BỊ THIỆT HẠI DO………… 
(Từ ngày …… tháng … năm …… ñến ngày …… tháng … năm ……) 

 
TỔNG HỢP THIỆT HẠI 

DIỆN TÍCH THIỆT HẠI TRÊN 70% DIỆN TÍCH THIỆT HẠI TỪ 30%-70% 

TT 
ðối tượng 
ñược hỗ trợ Lúa 

thuần 
(ha) 

Mạ 
lúa 

thuần 
m2) 

Lúa 
lai 

(ha) 

mạ 
lúa 
lai 

(m2) 

Ngô 
và 
rau 
màu 
(ha) 

Cây 
công 

nghiệp 
(ha) 

Cây ăn 
quả lâu 
năm 
(ha) 

Lúa 
thuần 
(ha) 

Mạ 
lúa 

thuần 
(m2) 

Lúa 
lai 

(ha) 

mạ 
lúa lai 
(m2) 

Ngô 
và rau 
màu 
(ha) 

Cây 
công 

nghiệp 
(ha) 

Cây ăn 
quả lâu 
năm 
(ha) 

Tổng 
kinh phí 

ñược 
NSNN 
hỗ trợ 

(1000 ñ) 

Ký 
xác 

nhận 
của hộ 

dân 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

  Tổng cộng                                 
 

Ngày     tháng      năm  

Xóm trưởng 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu 2a 
UBND XÃ (PHƯỜNG)..........................    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÓM (BẢN) .......................................       ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

BẢNG TỔNG HỢP ðỀ XUẤT HỖ TRỢ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP ðỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO 
………. 

(Từ ngày …… tháng … năm …… ñến ngày …… tháng … năm ……) 
TỔNG HỢP THIỆT HẠI 

DIỆN TÍCH THIỆT HẠI HƠN 70% DIỆN TÍCH THIỆT HẠI TỪ 30% - 70% 

TT 
ðối tượng ñược hỗ 

trợ Diện tích 
cây rừng 

(ha) 

Diện tích cây 
lâm sản ngoài 
gỗ trồng trên 

ñất lâm nghiệp 
(ha) 

Diện tích 
vườn giống, 

rừng 
giống(ha) 

Diện tích cây 
giống ñược ươm 
trong giai ñoạn 
vườn ươm (ha) 

Diện tích 
cây rừng 

(ha) 

Diện tích cây 
lâm sản ngoài 
gỗ trồng trên 

ñất lâm 
nghiệp (ha) 

Diện tích 
vườn 
giống, 
rừng 

giống(ha) 

Diện tích cây 
giống ñược 
ươm trong 
giai ñoạn 

vườn ươm 
(ha) 

Tổng 
NSNN 
hỗ trợ 

(1000.ñ) 

Ký xác 
nhận 

của ñối 
tượng 
ñược 
hỗ trợ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  ……….                     
1 ………….                     
2 ………….                     
3 ………….                     

  TỔNG CỘNG                     
Ngày     tháng      năm  

Xóm trưởng 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu 3a 
UBND XÃ (PHƯỜNG)..........................    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÓM (BẢN) .......................................      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BẢNG TỔNG HỢP ðỀ XUẤT HỖ TRỢ NUÔI THỦY SẢN ðỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT BỊ THIỆT HẠI 
DO……………………. 

(Từ ngày …… tháng … năm …… ñến ngày …… tháng … năm ……) 
TỔNG HỢP THIỆT HẠI 

Thiệt hại hơn 70% Thiệt hại từ 30 - 70% 

Diện tích 
nuôi cá 
truyền 

thống cá 
bản ñịa (ha) 

Diện tích 
nuôi cá 
truyền 

thống, cá 
bản ñịa 

(ha) 

T
T 

Họ 
tên 
chủ 
hộ 

Diện 
tích 
nuôi 
tôm 
quảng 
canh 
(ha) 

Diện 
tích 
nuôi 
ao 
hồ 

nhỏ 

Diện 
tịch 
nuôi 

cá lúa 

Diện 
tích 
nuôi 
tôm 
sú 

bán 
thâm 
canh, 
thâm 
canh 
(ha) 

Diện 
tích 
nuôi 

tôm thẻ 
chân 
trắng 
bán 

thâm 
canh, 
thâm 
canh 
(ha) 

Diện 
tích 
nuôi 

nhuyễn 
thể 

(nghêu) 
(ha) 

Diện 
tích 
nuôi 
cá 
tra 

thâm 
canh 
(ha) 

Lồng, 
bè 

nuôi 
nước 
ngọt 

(100 m3) 

Diện 
tích 
nuôi 
cá 
rô 
phi 
ñơn 
tính 
thâm 
canh 
(ha) 

Diện 
tích 

nuôi cá 
nước 
lạnh 
thâm 
canh 
(ha) 

Lồng, 
bè 

nuôi 
trồng 
ngoài 
biển 

(100 m3) 

Diện 
tích 
nuôi 
trồng 
các 
loại 

thủy, 
hải 
sản 
khác 
(ha) 

Diện 
tích 
nuôi 
tôm 

quảng 
canh 
(ha) 

Diện 
tích 
nuôi 

ao hồ 
nhỏ 

Diện 
tịch 
nuôi 

cá lúa 

Diện 
tích 
nuôi 
tôm  
sú  

bán 
thâm 
canh, 
thâm 
canh 
(ha) 

Diện 
tích 
nuôi 

tôm thẻ 
chân 
trắng 
bán 

thâm 
canh, 
thâm 
canh 
(ha) 

Diện 
tích 
nuôi 
nhuyễn 
thể  
(ha) 

Diện 
tích 
nuôi 

cá tra 
thâm 
canh 
(ha) 

Lồng, 
bè nuôi 
nước 
ngọt 
(100 
m3) 

Diện 
tích 

nuôi cá 
rô phi 
ñơn 
tính 

thâm 
canh 
(ha) 

Diện 
tích 

nuôi cá 
nước 
lạnh 
thâm 
canh 
(ha) 

Lồng, 
bè 

nuôi 
trồng 
ngoài 
biển 

(100 m3) 

Diện 
tích 
nuôi 
trồng 
các 
loại 

thủy, 
hải 
sản 
khác 
(ha) 

Tổng 
NSNN 
hỗ trợ 
(1000.ñ) 

Ký  
xác 
nhận 
của 
các  
ñối 

tượng 
ñược 
hỗ  
trợ 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
  
 

                                                    

1 ……
……
. 

                                                    

2 ……
……
. 

                                                    

3 ……
……
. 

                                                    

4 ……
… 

                                                    

5 TỔNG 
SỐ 

                                                    

 

Ngày     tháng      năm  

Xóm trưởng 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu 4a 
UBND XÃ (PHƯỜNG)..........................    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÓM (BẢN) .......................................      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BẢNG TỔNG HỢP ðỀ XUẤT  HỖ TRỢ CHĂN NUÔI ðỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT BỊ THIỆT HẠI DO…………………………. 
(Từ ngày …… tháng … năm …… ñến ngày …… tháng … năm ……) 

 
TỔNG HỢP THIỆT HẠI 

TT 
Họ và tên 

chủ hộ 

Gia 
cầm 

ñến 28 
ngày 
tuổi 

(con) 

Gia 
cầm 

trên 28 
ngày 
tuổi 

(con) 

Lợn 
ñến 
28 

ngày 
tuổi 

(con) 

Lợn 
trên 
28 

ngày 
tuổi 

(con) 

Lợn nái 
và lợn 

ñực ñang 
khai thác 

(con) 

Bê cái 
hướng 

sữa ñến 
6 tháng 

tuổi 
(con) 

Bò sữa 
trên 6 
tháng 
tuổi 

(con) 

Trâu, bò 
thịt, ngựa 

ñến 6 
tháng 
tuổi 

(con) 

Trâu, bò 
thịt, ngựa 

trên 6 
tháng tuổi 

(con) 

Hươu, 
nai 

(con) 

Cừu, 
dê 

(con) 

Tổng 
NSNN 
hỗ trợ 

(1000.ñ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
                           

1 ………….                         
2 ………….                         
3 ………….                         

                            

  TỔNG SỐ                         
 

Ngày     tháng      năm  

Xóm trưởng 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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M
ẫu 5a 
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X
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) ..............................  
 

         ð
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ự

 d
o - H
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 …
…

…
…

. 
(T

ừ ngày …
…

 tháng …
 năm

 …
…

 ñến ngày …
…

 tháng …
 năm

 …
…

) 
 

T
Ổ

N
G

 H
Ợ

P
 T

H
IỆ

T
 H

Ạ
I 

T
T

 
T

ên
 ñ

ối tư
ợn

g 
ñ

ư
ợc h

ỗ trợ 
D

iện
 tích

 sản
 

xu
ất m

u
ối b

ị 
th

iệt h
ại trên

 
70%

 (h
a) 

D
iện

 tích
 sản

 
xu

ất m
u

ối b
ị 

th
iệt h

ại từ
 30%

 
- 70%

 (h
a) 

T
ổn

g 
N

S
N

N
 h

ỗ 
trợ (1000.ñ

) 

K
ý xác 

n
h

ận
 th

iệt 
h

ại củ
a 

các h
ộ d

ân
 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

  
 

  
  

  
  

1 
…

…
…

…
…

…
…

 
  

  
  

  
2 

…
…

…
…

…
…

…
 

  
  

  
  

3 
…

…
…

…
…

…
…

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

T
Ổ

N
G

 S
Ố

 
  

  
  

  
 

N
g

à
y     th

á
n
g

      n
ă

m
  

X
óm

 trư
ởn

g 
(K

ý, g
h

i rõ
 h

ọ
 tên

) 
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M
ẫu 6a 

X
óm

…
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       ð
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ự
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  H
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Ệ
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…
..  

T
Ổ

N
G

 H
Ợ

P
 T

H
IỆ

T
 H

Ạ
I 

T
T

 
ð

ối tượng 
ñược hỗ 

trợ 

G
ia 

cầm
 từ 

0,3-
dưới 

1kg/con 
(con) 

G
ia 

cầm
 từ 

1kg/con 
trở lên 
(con) 

G
ia cầm

 
dưới 0,3 
kg/con 
(con) 

L
ợn 

(K
g 

hơi) 

T
râu, bò, 

dê, cừu, 
huơu, nai 
(kg hơi) 

T
ổng 

N
S

N
N

 hỗ 
trợ 

1000.ñ) 

K
ý xác 

nhận của 
ñối tượng 
ñược hỗ 

trợ 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
  

 
  

  
  

  
  

  
  

1 
…

…
…

…
. 
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…
…

…
…

. 
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…

…
…

…
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T

Ổ
N

G
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Ố
 

  
  

  
  

  
  

  
 G

hi chú: U
B

N
D

 cấp xã báo cáo với huyện theo từng xóm
, bản; U

B
N

D
 cấp huyện báo cáo với 

tỉnh theo từng xã, phường, thị trấn. C
ác  ñơn vị phải sửa tiêu ñề cho phù hợp với nội dung báo 

cáo. 
N

g
à
y     th

á
n
g

      n
ă

m
  

X
óm

 trư
ởn

g 
(K

ý, g
h

i rõ
 h

ọ
 tên

) 
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Mẫu 7a 
UBND …….                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
           ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC CHI ðỂ HỖ TRỢ  KHÔI PHỤC SẢN XUẤT BỊ THIỆT HẠI DO... 
Kèm theo Tờ trình số …v/v ñề nghị quyết toán kinh phí thực chi hỗ trợ kinh phí ñể khôi phục sản xuất của UBND cấp huyện 

ðVT: 1000 ñồng 

Trong ñó Nguồn kinh phí thực hiện 

TT 
Tên xã, 

phường, thị 
trấn 

Tổng số 
tiền NSNN 
thực chi hỗ 
trợ các ñối 

tượng 

Giống 
cây 

trồng 

Giống 
vật 

nuôi 

Giống 
thuỷ 

sản, hải 
sản 

Lâm 
Nghiệp 

Sản 
xuất 
muối 

Kinh phí 
ñược ngân 
sách tỉnh 

hỗ trợ theo 
cơ chế 

Kinh phí 
ñã ñược 
tỉnh cấp 

bằng hiện 
vật quy ñổi 
thành tiền 

Kinh phí 
ñã ñược 
tỉnh cấp 

bằng 
tiền 

Số kinh 
phí ñề 

nghị tỉnh 
tiếp tục 
hỗ trợ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  Tổng                     

 
Ghi chú: Mẫu này ñược sử dụng ñể UBND cấp huyện phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho từng xã; phê duyệt kết quả thực chi và báo cáo quyết toán 
kinh phí thực chi với tỉnh. 
Cột 9,10,11,12 chỉ báo cáo khi quyết toán kinh phí thực chi với tỉnh 
Các huyện sửa tiêu ñề cho phù hợp nội dung báo cáo 

Chủ tịch UBND cấp huyện



46
CÔ

N
G

 BÁ
O

/Số 21+22/N
gày 15-6-2017

Mẫu 1b 
UBND ………..       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BẢNG TỔNG HỢP ðỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC CHI) HỖ TRỢ GIỐNG CÂY TRỒNG ðỂ KHÔI PHỤC 
SẢN XUẤT BỊ THIỆT HẠI DO………… 

TỔNG HỢP THIỆT HẠI 

DIỆN TÍCH THIỆT HẠI TRÊN 70% DIỆN TÍCH THIỆT HẠI TỪ 30%-70% 

TT 

ðịa 
phương 

(xóm, bản, 
xã, 

phường, 
thị trấn) 

Lúa 
thuần 
(ha) 

Mạ 
lúa 

thuần 
m2) 

Lúa 
lai 

(ha) 

mạ 
lúa 
lai 

(m2) 

Ngô 
và 
rau 
màu 
(ha) 

Cây 
công 

nghiệp 
(ha) 

Cây 
ăn 
quả 
lâu 

năm 
(ha) 

Lúa 
thuần 
(ha) 

Mạ 
lúa 

thuần 
(m2) 

Lúa 
lai 

(ha) 

mạ 
lúa 
lai 

(m2) 

Ngô 
và 
rau 
màu 
(ha) 

Cây 
công 

nghiệp 
(ha) 

Cây 
ăn 

quả 
lâu 

năm 
(ha) 

Tổng 
kinh phí 

ñược 
NSNN 
hỗ trợ 
(1000 

ñ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

  Tổng cộng                               
 
Ghi chú: UBND cấp xã báo cáo với huyện theo từng xóm, bản; UBND cấp huyện báo cáo với tỉnh theo từng xã, phường, thị trấn. Các  ñơn vị 
phải sửa tiêu ñề cho phù hợp với nội dung báo cáo. 

          Ngày     tháng      năm  

 Người lập           Chủ tịch UBND………… 
                                                                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu 2b 
UBND ..........................      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BẢNG TỔNG HỢP ðỀ XUẤT  (HOẶC KẾT QUẢ THỰC CHI ) HỖ TRỢ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP ðỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO ………. 
 

TỔNG HỢP THIỆT HẠI 

DIỆN TÍCH THIỆT HẠI HƠN 70% DIỆN TÍCH THIỆT HẠI TỪ 30% - 70% 

TT 
ðịa phương (xóm, 
bản, xã, phường, 

thị trấn) 
Diện tích 
cây rừng 

(ha) 

Diện tích 
cây lâm sản 

ngoài gỗ 
trồng trên 

ñất lâm 
nghiệp (ha) 

Diện tích 
vườn 
giống, 
rừng 

giống(ha) 

Diện tích cây 
giống ñược 

ươm trong giai 
ñoạn vườn 
ươm (ha) 

Diện tích 
cây rừng 

(ha) 

Diện tích 
cây lâm sản 

ngoài gỗ 
trồng trên 

ñất lâm 
nghiệp (ha) 

Diện tích 
vườn 
giống, 
rừng 

giống(ha) 

Diện tích cây 
giống ñược 
ươm trong 
giai ñoạn 

vườn ươm 
(ha) 

Tổng 
NSNN hỗ 

trợ 
(1000.ñ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  ……….                   

1 ………….                   

2 ………….                   

3 ………….                   

  TỔNG CỘNG                   

 
Ghi chú: UBND cấp xã báo cáo với huyện theo từng xóm, bản; UBND cấp huyện báo cáo với tỉnh theo từng xã, phường, thị trấn. Các  ñơn vị 
phải sửa tiêu ñề cho phù hợp với nội dung báo cáo. 

          Ngày     tháng      năm  

 Người lập           Chủ tịch UBND………… 
                                                                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu 3b 
UBND )..........................         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
           ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BẢNG TỔNG HỢP ðỀ XUẤT HỖ TRỢ (HOẶC KẾT QUẢ THỰC CHI) NUÔI THỦY SẢN ðỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT BỊ THIỆT HẠI DO……… 
TỔNG HỢP THIỆT HẠI 

Thiệt hại hơn 70% Thiệt hại từ 30 - 70% 

Diện tích 
nuôi cá 
truyền 

thống cá 
bản ñịa (ha) 

Diện tích 
nuôi cá 
truyền 

thống, cá 
bản ñịa 

(ha) 
T
T 

ðịa 
phương 
(xóm, 

bản, xã, 
phường, 
thị trấn) 

Diện 
tích 
nuôi 
tôm 

quảng 
canh 
(ha) 

Diện 
tích 

nuôi ao 
hồ nhỏ 

Diện 
tịch 
nuôi 

cá lúa 

Diện 
tích 
nuôi 
tôm 
sú 

bán 
thâm 
canh, 
thâm 
canh 
(ha) 

Diện 
tích 
nuôi 
tôm 
thẻ 

chân 
trắng 
bán 

thâm 
canh, 
thâm 
canh 
(ha) 

Diện tích 
nuôi 

nhuyễn 
thể 

(nghêu) 
(ha) 

Diện 
tích 
nuôi 
cá 
tra 

thâm 
canh 
(ha) 

Lồng, 
bè nuôi 
nước 
ngọt 

(100 m3

Diện 
tích 
nuôi 
cá rô 
phi 
ñơn 
tính 

thâm 
canh 
(ha) 

Diện 
tích 

nuôi cá 
nước 
lạnh 
thâm 
canh 
(ha) 

Lồng, 
bè nuôi 
trồng 
ngoài 
biển 
(100 
m3) 

Diện 
tích 
nuôi 
trồng 
các 
loại 

thủy, 
hải 
sản 
khác 
(ha) 

Diện 
tích 
nuôi 
tôm 

quảng 
canh 
(ha) 

Diện 
tích 
nuôi  

ao hồ 
nhỏ 

Diện 
tịch 
nuôi 

cá lúa 

Diện 
tích 
nuôi 
tôm 
sú 

bán 
thâm 
canh, 
thâm 
canh 
(ha) 

Diện 
tích 
nuôi 
tôm 
 thẻ 
chân 
trắng 
bán 

thâm 
canh, 
thâm 
canh 
(ha) 

Diện 
tích 
nuôi 
nhuyễn 
thể  
(ha) 

Diện 
tích 
nuôi 
cá 
tra 

thâm 
canh 
(ha) 

Lồng, 
bè  

nuôi 
nước 
ngọt 
(100 
m3) 

Diện 
tích 
nuôi 

 cá rô 
phi 

ñơn 
tính 

thâm 
canh 
(ha) 

Diện 
tích 
nuôi  
cá 

nước 
lạnh 
thâm 
canh 
(ha) 

Lồng, 
bè 

nuôi 
trồng 
ngoài 
biển 
(100 
m3) 

Diện 
tích 
nuôi 
trồng 
các  
loại 

thủy, 
hải  
sản 
khác 
(ha) 

Tổng 
NSNN  
hỗ trợ 

(1000.ñ) 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   
  

 
                                                  

1 ………
…. 

                                                  

2 ………
…. 

                                                  

3 ………
…. 

                                                  

4 ………
…… 

                                                  

5 TỔNG 
SỐ 

                                                  

 
Ghi chú: UBND cấp xã báo cáo với huyện theo từng xóm, bản; UBND cấp huyện báo cáo với tỉnh theo từng xã, phường, thị trấn. Các  ñơn vị 
phải sửa tiêu ñề cho phù hợp với nội dung báo cáo 

Ngày     tháng      năm  

Chủ tịch UBND 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu 4b 
UBND .........................      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

BẢNG TỔNG HỢP ðỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC CHI)  HỖ TRỢ CHĂN NUÔI ðỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI….. 
 

TỔNG HỢP THIỆT HẠI 

TT 

ðịa 
phương  

(xóm, bản, 
xã, 

phường, 
thị trấn) 

Gia 
cầm 

ñến 28 
ngày 
tuổi 

(con) 

Gia cầm 
trên 28 
ngày 
tuổi 

(con) 

Lợn ñến 
28 ngày 

tuổi 
(con) 

Lợn 
trên 28 
ngày 
tuổi 

(con) 

Lợn nái 
và lợn 

ñực 
ñang 
khai 
thác 
(con) 

Bê cái 
hướng 

sữa ñến 6 
tháng 
tuổi 

(con) 

Bò sữa 
trên 6 
tháng 
tuổi 

(con) 

Trâu, 
bò thịt, 
ngựa 
ñến 6 
tháng 
tuổi 

(con) 

Trâu, bò 
thịt, 
ngựa 
trên 6 
tháng 
tuổi 

(con) 

Hươu, 
nai 

(con) 

Cừu, 
dê 

(con) 

Tổng 
NSNN 
hỗ trợ 

(1000.ñ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
                           
1 ………….                         
2 ………….                         
3 ………….                         

                            

  TỔNG SỐ                         
 
Ghi chú: UBND cấp xã báo cáo với huyện theo từng xóm, bản; UBND cấp huyện báo cáo với tỉnh theo từng xã, phường, thị trấn. Các  ñơn vị 
phải sửa tiêu ñề cho phù hợp với nội dung báo cáo. 
 

Ngày     tháng      năm  

Chủ tịch UBND 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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 ð
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T
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N
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Ợ

P
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H
IỆ

T
 H

Ạ
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T
T

 
ð

ịa p
h

ư
ơ

n
g

 (xó
m

, 
b

ản
, xã, p

h
ư

ờ
n

g
, th

ị 
trấn

) 

D
iện

 tích
 s

ản
 xu

ất 
m

u
ố

i b
ị th

iệt h
ại trên

 
70

%
 (h

a) 

D
iện

 tích
 s

ản
 xu

ất 
m

u
ố

i b
ị th

iệt h
ại từ

 
30

%
 - 7

0
%

 (h
a) 

T
ổ

n
g

 N
S

N
N

 h
ỗ

 
trợ

 (100
0.ñ

) 

1
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4
 

5
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 G

hi chú: U
B

N
D

 cấp xã báo cáo với huyện theo từng xóm
, bản; U

B
N

D
 cấp huyện báo cáo với 

tỉnh theo từng xã, phường, thị trấn. C
ác  ñơn vị phải sửa tiêu ñề cho phù hợp với nội dung báo 

cáo. 
N

g
à
y     th

á
n
g

      n
ă

m
  

C
h

ủ
 tịch

 U
B

N
D

 
(K

ý, g
h

i rõ
 h

ọ
 tên

) 
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M
ẫu 6b 

U
B

N
D

 ......................... 
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T

Ổ
N

G
 H

Ợ
P

 T
H

IỆ
T

 H
Ạ

I 

T
T

 
ð

ịa phương  
(xóm

, bản, xã, 
phường, thị trấn) 

G
ia cầm

 từ 
0,3-dưới 
1kg/con 

(con) 

G
ia cầm

 từ 
1kg/con 
trở lên 
(con) 

G
ia cầm

 
dưới 0,3 
kg/con 
(con) 

L
ợn 

(K
g 

hơi) 

T
râu, 

bò, dê, 
cừu, 

hươu, 
nai 

T
ổng 

N
S

N
N

 hỗ 
trợ 

1000.ñ) 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

  
 

  
  

  
  

  
  

1 
…

…
…

…
. 

  
  

  
  

  
  

2 
…

…
…

…
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3 
…

…
…

…
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T

Ổ
N

G
 S

Ố
 

  
  

  
  

  
  

 G
hi chú: U

B
N

D
 cấp xã báo cáo với huyện theo từng xóm

, bản; U
B

N
D

 cấp huyện báo cáo với 
tỉnh theo từng xã, phường, thị trấn. C

ác  ñơn vị phải sửa tiêu ñề cho phù hợp với nội dung báo 
cáo. 
 

N
g

à
y     th

á
n
g

      n
ă

m
  

C
h

ủ
 tịch

 U
B

N
D

 
(K

ý, g
h

i rõ
 h

ọ
 tên

) 
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Mẫu số 7 
UBND …….               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
          ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
 DANH SÁCH CÁC ðỐI TƯỢNG ðƯỢC HỖ TRỢ KINH PHÍ ðỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT BỊ THIỆT HẠI DO... 

(Kèm theo Quyết ñịnh số … .v/v phê duyệt danh sách các ñối tượng ñược hỗ trợ kinh phí của UBND cấp xã.) 
ðVT: 1000 ñồng 

Trong ñó 

TT 
Tên ñối tượng 

ñược hỗ trợ 
ðịa chỉ 

thường trú 

Tổng số tiền 
NSNN hỗ 
trợ các ñối 

tượng 

Giống 
cây 

trồng 

Giống 
vật nuôi 

Giống 
thuỷ sản, 
hải sản 

Lâm 
Nghiệp 

Sản xuất 
muối 

Ký nhận 
tiền ( chỉ 

ký khi 
nhận tiền) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
  Tổng                 

  
Lưu ý: Khi chưa chi trả tiền cho ñối tượng thì không yêu cầu ký vào cột 10 

Chủ tịch UBND xã.. 
          (Ký tên, ñóng dấu) 


